
Đợt: Học kỳ 3 (2022-2023)

Ngành: Quản trị kinh doanh

Học phần: Quản trị Thương mại dịch vụ

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
Giới 

tính
Xe GVHD

1 2119170103 Hoàng Văn Chương CCQ1912N Nam 2 Lê Thanh Hải

2 2121120406 Mai Thị Thùy Dương CCQ2112L Nữ 2 Lê Thanh Hải

3 2121120400 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CCQ2112L Nữ 2 Lê Thanh Hải

4 2122190038 Lâm Yến My CCQ2212N Nữ 2 Lê Thanh Hải

5 2122120460 Quách Hồng Nghĩa CCQ2212N Nam 2 Lê Thanh Hải

6 2122120268 Phan Huỳnh Nhi CCQ2212H Nữ 2 Lê Thanh Hải

7 2121120604 Võ Như Tâm CCQ2112R Nữ 2 Lê Thanh Hải

8 2121120465 Phan Đình Lam Thanh CCQ2112N Nữ 2 Lê Thanh Hải

9 2121120391 Trần Thị Thảo CCQ2112L Nữ 2 Lê Thanh Hải

10 2120120720 Nguyễn Thị Thiện CCQ2012Q Nữ 2 Lê Thanh Hải

11 2121120102 Trương Đình Gia Tiến CCQ2112C Nam 2 Lê Thanh Hải

12 2121120541 Lê Thị Hải Yến CCQ2112P Nữ 2 Lê Thanh Hải

13 2121120119 Nguyễn Thị Minh Anh CCQ2112D Nữ 2 Lê Thanh Hải

14 2122120194 Võ Thị Bích Chi CCQ2212F Nữ 2 Lê Thanh Hải

15 2121120273 Huỳnh Văn Dương CCQ2112H Nam 2 Lê Thanh Hải

16 2121170201 Bùi Vũ Duy CCQ2112R Nam 2 Lê Thanh Hải

17 2122120458 Nguyễn Thị Mỹ Hằng CCQ2212N Nữ 3 Cung Hữu Đức

18 2121120443 Lê Thị Thanh Huyền CCQ2112M Nữ 3 Cung Hữu Đức

19 2120130098 Bùi Hữu Kha CCQ2012N Nam 3 Cung Hữu Đức

20 2121120579 Nguyễn Hữu Chí Khang CCQ2112Q Nam 3 Cung Hữu Đức

21 2120110121 Nguyễn Trường Luật CCQ2012R Nam 3 Cung Hữu Đức

22 2121120426 Nguyễn Trí Lực CCQ2112M Nam 3 Cung Hữu Đức

23 2121120263 Nguyễn Thị Kim Lựu CCQ2112H Nữ 3 Cung Hữu Đức

24 2121120051 Nguyễn Thị Trà My CCQ2112B Nữ 3 Cung Hữu Đức

25 2121120567 Nguyễn Thị Trà My CCQ2112Q Nữ 3 Cung Hữu Đức

26 2122110088 Trần Thị Nga CCQ2212N Nữ 3 Cung Hữu Đức

27 2122120445 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc CCQ2212M Nữ 3 Cung Hữu Đức

28 2121120099 Phạm Nguyễn Bích Ngọc CCQ2112C Nữ 3 Cung Hữu Đức

29 2122170005 Cao Văn Phúc CCQ2212N Nam 3 Cung Hữu Đức

30 2121120279 Vòong Minh Phương CCQ2112H Nữ 3 Cung Hữu Đức

31 2120120623 Phạm Vũ Minh Quân CCQ2012R Nam 3 Cung Hữu Đức

32 2121120644 Nguyễn Thanh Sang CCQ2112H Nam 3 Cung Hữu Đức
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33 2121120053 Nguyễn Châu Thiên CCQ2112B Nam 3 Cung Hữu Đức

34 2122120463 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CCQ2212N Nữ 3 Cung Hữu Đức

35 2122120421 Đỗ Thanh Trúc CCQ2212M Nữ 3 Cung Hữu Đức

36 2121120181 Cao Thị Kim Vân CCQ2112F Nữ 3 Cung Hữu Đức

37 2122120475 Nguyễn Thẩm Viên CCQ2212N Nữ 3 Cung Hữu Đức

38 2122120427 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

39 2122120432 HOÀNG MINH ĐỨC CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

40 2122260122 NGUYỄN LÊ HÀ GIANG CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

41 2122120439 NGUYỄN VĂN GIÁP CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

42 2122120438 NÔNG QUANG HÀNH CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

43 2122120430 LÊ VĂN HÙNG CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

44 2122120428 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

45 2122120555 BIỆN TRẦN KHÁNH LINH CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

46 2122120556 NGUYỄN NGÔ PHƯƠNG LINH CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

47 2122270031 THẠCH THẢO MY CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

48 2122120434 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

49 2122120543 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

50 2122120436 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

51 2122120477 TRẦN QUỲNH NHƯ CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

52 2122120433 LỘC THANH CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

53 2122120554 TRỊNH VĂN THÀNH CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

54 2122120437 VŨ THỊ HOÀI THU CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

55 2122120124 VŨ THỊ HOÀNG TRANG CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

56 2122120431 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn

57 2122120429 TRỊNH PHƯỚC VĨ CCQ2212LA NAM 3 Võ Minh Sơn

58 2122120426 NGUYỄN THỊ THÚY VY CCQ2212LA NỮ 3 Võ Minh Sơn


